
ĐVT: đồng

CMTX CMKTX

-17,100,000

01-03-16 Nhóm Van, Trang, Hoa, Linh CMTX T3 2,300,000 -14,800,000

01-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 -15,990,000

01-03-16 Mua 4 kg rau má 60,000 -16,050,000

01-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 -16,130,000

01-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 -16,230,000

01-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 -16,384,000

01-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 -16,444,000

03-03-16 Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 6,000,000đ 6,000,000 -10,444,000

04-03-16 Chị Hồng Nhung ủng hộ KTX : 1,000,000đ. 1,000,000 -9,444,000

04-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 -10,634,000

04-03-16 Mua 4 kg rau ngót 60,000 -10,694,000

04-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 -10,774,000

04-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 -10,834,000

04-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 -10,934,000

04-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 -11,088,000

08-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 -12,278,000

08-03-16 Mua 4 kg rau má 60,000 -12,338,000

08-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 -12,418,000

08-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 -12,518,000

08-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 -12,672,000

08-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 -12,732,000

11-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 -13,922,000
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CMTX CMKTX

11-03-16 Mua 4 kg rau ngót 60,000 -13,982,000

11-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 -14,062,000

11-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 -14,122,000

11-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 -14,222,000

11-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 -14,376,000

14-03-16 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 20,000,000 5,624,000

15-03-16 BS Thu Thủy CMTX T3 300,000 5,924,000

15-03-16 Chị Hương Russia CMTX T3 500,000 6,424,000

15-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 5,234,000

15-03-16 Mua 4 kg rau má 60,000 5,174,000

15-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 5,094,000

15-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 4,994,000

15-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 4,840,000

15-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 4,780,000

18-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 3,590,000

18-03-16 Mua 4 kg rau ngót 60,000 3,530,000

18-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 3,450,000

18-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 3,390,000

18-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 3,290,000

18-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 3,136,000

21-03-16 Chị Michele_du CMTX T3 1,000,000 4,136,000

22-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 2,946,000

22-03-16 Mua 4 kg rau má 60,000 2,886,000

22-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 2,806,000

22-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 2,706,000
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CMTX CMKTX

22-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 2,552,000

22-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 2,492,000

25-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 1,302,000

25-03-16 Mua 4 kg rau ngót 60,000 1,242,000

25-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 1,162,000

25-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 1,102,000

25-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 1,002,000

25-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 848,000

29-03-16 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX 3 tháng 600,000 1,448,000

29-03-16 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 258,000

29-03-16 Mua 4 kg rau ngót 60,000 198,000

29-03-16 Mua 8 kg bí đỏ 80,000 118,000

29-03-16 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 58,000

29-03-16 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 -42,000

29-03-16 Mua 14 kg gạo 154,000 -196,000

29-03-16 Mua 2 kg bột ngọt 100,000 -296,000

29-03-16 Mua 2 kg muối ăn 20,000 -316,000

10,700,000 21,000,000

Tồn

Tồn cuối tháng 03/2016 14,916,000 -316,000
31,700,000
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